
TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG

Cô giáo: Nguyễn Thị Hiền - Trần Thị Thuỷ

TT  Họ và tên học sinh Năm sinh Giới  tính Dân  tộc  Nơi ở hiện tại Họ tên mẹ Họ tên bố

1 Đặng Nguyên An 12/01/2018 Nữ Kinh
PA2-13, Chung cư Golden west, Số 2 Lê Văn Thiêm TDP 29 NC TX 

HN
Lý Thị Mai Phương Đặng Văn Công

2 Nguyễn Vũ Hồng Anh 14/12/2018 Nữ Kinh P11905 Tầng 19 CC3.10 HH NO LĐ3.10 Lê Văn Lương NC TX HN Vũ Ngọc Bích Nguyễn Hồng Hải

3 Vũ Ngọc Minh Anh 24/08/2018 Nữ Kinh P2810, DDN1, Tòa nhà Hà Nội Centerpoint. Nhân Chính, Thanh Xuân Trần Thị Lệ Thu Vũ Hồng Tường

4 Phạm Tú Anh 02/8/2018 Nữ Kinh Tổ 38, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thị Hồng Diệp Phạm Văn Kiên

5 Vũ Gia Bách 20/11/2018 Nam Kinh P1001 nhà TX 05 đường Ngụy Như Kon Tum Nhân Chính TX HN Đỗ Hồng Liên Vũ Đức THắng

6 Nguyễn Hoàng Bách 17/09/2018 Nam Kinh A1503 Golden Palm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hn Hoàng Vân Trang Nguyễn Văn Thái

7 phạm Sỹ Bách 10/11/2018 Nam Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Tưởng Kim Ngân Phạm Sỹ Tùng

8 Dương Thế Bảo 08/11/2018 Nam Kinh 1104 - Tòa N2D Lê Văn Lương, Nhân Chính Lưu Thu Trang Dương Hồng Thuận

9 Phùng Gia Bảo 25/04/2018 Nam Kinh P 911 N3B Trung Hòa Nhân Chính Trần Thị Vui Phùng Việt Anh

10 Phạm Phương Chi 26/04/2018 Nữ Kinh P906, 198 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân Vũ Thị Quỳnh Trang Phạm Trọng Khánh

11 Vũ Hà An Chi 25/12/2018 Nữ Kinh Nhân Chính, TX, Hn Đinh Thu Hương Vũ Trường Sơn

12 Nguyễn Khánh Đăng 11/09/2018 nam kinh Phòng 1005 N2C Trung Hòa Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội Nguyễn Bích Hạnh Nguyễn Xuân Hưng

13 Đỗ Nhật Đoàn 24/4/2018 Nam Kinh P2603 HH Bắc Hà TDP 36- 15 Tố Hữu NC TX HN Phan Thị Thảo Đỗ Toàn Thắng 

14 Nguyễn Xuân Nhật Dũng 20/1/2018 Nam Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Nguyễn Thị Thu Dung Nguyễn Xuân Quảng

15 Nguyễn Thế Dương 20/8/2018 Nam Kinh Tòa Handiresco, 31 LVL TDP 28 Nhân Chính, Thanh Xuân Ngô Thị Phương Nguyễn Anh Đức

16 Bùi Vũ Thuỳ Dương 26/02/2018 Nữ Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Vũ Thanh Thuỷ Bùi Đình Chiến

17 Đào Bảo Hân 25/02/2018 Nữ Kinh Tổ 47 Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Hồ Thị Thu Đào Trung Nam

18 Phạm Quỳnh Hương 29/10/2018 Nữ Kinh 21 ngõ 1 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, TX, HN Trần Hồng Thắm

19 Lê Minh Khôi 10/08/2018 Nam Kinh Tổ 35, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Hoàng Thị Dung Lê Văn Lương

20 Nguyễn Ngọc Minh 26/12/2018 Nữ Kinh
12A04, tòa nhà Bohemia số 25 Nguyễn Huy Tưởng TDP 21 TXT TX 

HN
Nguyễn Thị Toàn Nguyễn Hải Dưỡng

21 Nguyễn Đức Khải Minh 27/10/2018 Nam Kinh Nhân Chính, TX, HN Nguyễn Thu Trang Nguyễn Đức Thành

22 Lưu Quang Minh 29-05-18 Nam Kinh PCC 1 Ba La Phú Lương Hà Đông HN
Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang
Lưu Xuân Cường

23 Trần Ngọc Khánh My 02-02-18 Nữ Kinh 11G Ngách 2. Ngõ 178 TDP 9 Quan Nhân - Nhân Chính . Thanh Xuân Phạm Thị Tuyến Trần Văn Toản 

24 Trần Trọng Nghĩa 11-08-18 Nam Kinh Nhân Chính, TX, HN Vũ Thùy Linh Trần Hoài Nam

25 Kiều Thị Kim Ngọc 07-10-18 Nữ Kinh Nhân Chính , Thanh Xuân- Hà Nội Nguyễn THị Hương Kiều Danh Nguyên

26 Vũ Hà An Nhi 25/12/2018 Nữ Kinh Số 75 Ngõ ^ Nhân Chính Thanh Xuân HN Đinh Thu Hương Vũ Trường Sơn

27 Nguyễn An Nhi 16/02/2018 Nữ Kinh 31 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN Thiều Thị Thanh Nguyễn Bình Trung

28 Nguyễn Minh Phương 13/2/2018 Nữ Kinh P517 Toà 24T3 Thanh Xuân Compecxl TXT TX HN Vũ Thị  Thu Hà Nguyễn Hồng Giang 

29 Nguyễn Đức Quân 03/08/2018 Nam Kinh Tổ 35 phường Nhân Chính TX HN Cù Thị Bạch Thanh Nguyễn Văn Dũng

30 Trần Đại Quang 14/3/2018 Nam Kinh P2013 T101 C37 Tố Hữu Nam Từ Liêm - hà nội 
Nguyễn Thị Thanh 

Dung 
Trần Tiên Long 

31 Phạm THị Phương Thảo 20/07/2018 Nữ Kinh
Số nhà 503 Heitower Số 1 NNKT TDP 27 Nhân Chính, Thanh Xuân, 

Hà Nội
Bùi Thị Lê Hoàn Phạm Việt Hà
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32 Vũ Minh Thu 29/09/2018 Nữ Kinh P2006, C37 Bắc Hà TDP 17 Tố Hữu Trung Văn NTL HN
Vương Thị Hương 

Nhung
Vũ Nhật Quang

33 Nguyễn An Thư 08/09/2018 Nữ Kinh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội Bùi Thị Anh Thơ Nguyễn Quốc Duy

34 Nguyễn Lê Thuỷ Tiên 25/07/2018 Nữ Kinh P503 CC N2E Trung Hoà Nhân Chính TX Lê Thị Giang Nguyễn Thành Trung

35 Nguyễn Minh Tuệ 18/06/2018 Nam Kinh P604 N4AB Khu Đô Thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân Hà Nội Nguyễn Hương Giang Nguyễn Tiến Đại

36 Nguyễn Duy Tùng 22/10/2018 Nam Kinh Nhân Chính, TX, HN Chu Thị Tuyết Nhung Nguyễn Anh Dũng

37 Mai Nguyễn Hạ Vy 18-08-21 Nữ Kinh Nguyễn Trãi Thanh Xuân Nguyễn Hồng Hoa Mai Văn Roan

38 Phùng Bảo Vy 27/12/2018 Nữ Kinh Tổ 16 Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội Trần Phương Anh Phùng Xuân Bách

39 Lại Nhật Minh 25/01/2018 Nam Kinh Thái Hà Đống Đa - Hà Nội Nguyễn Thị Vân Lại Hoàng Dũng

40 Phạm An Nhiên 24/06/2018 Nữ Kinh Quang Tiến Đại Mỗ - Hà Đông Bùi Thị Yên Phạm Văn Tài

41 Đỗ Phúc Lâm 15/01/2018 Nam Kinh Quang Tiến Đại Mỗ - NTL - HN Hữu Thị Kiều Hoa Đỗ Đình Thủy


